Mẫu 01-Phụ lục III
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống bưởi Sa Điền (Trung Quốc)  tại Thái Nguyên
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệpeq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết:

Bưởi cùng với các loại quả có múi có lịch sử trồng trọt lâu đời nhất, ở châu Á, Trung Quốc là nước có diện tích và sản lượng bưởi lớn nhất, bưởi được trồng nhiều ở  tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Triết Giang, Phúc Kiến, Vân Nam... với các giống bưởi nổi tiếng: Sa điền, Văn Hán, Quân Khê...trong đó bưởi Sa điền năm 1989 được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bình chọn là sản phẩm Nông nghiệp có chất lượng cao và được nhận huy chương vàng. Bưởi Sa điền hiện nay được phát triển rất mạnh ở tỉnh Quảng Tây và là một trong các đặc sản mang thương hiệu Quốc tế. 

     Năm 2008, bộ môn Rau- Hoa - Quả của trường Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã  thu thập được giống bưởi Sa Điền từ vùng nguyên gốc tại xã Sa Điền, huyện Dung, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Sa điền (Trung Quốc) tại một số vùng sinh thái miền núi phía Bắc Việt Nam”. Đến nay đề tài đã kết thúc, qua kết quả nghiên cứu tại 3 địa điểm: Bắc Giang, Thái Nguyên và Cao Bằng giống bưởi Sa Điền nhập nội tỏ ra rất thích nghi đối với điều kiện sinh thái ở các vùng nghiên cứu, bước đầu đã cho năng suất và chất lượng tốt. 
Để nhân nhanh giống bưởi quí này phục vụ cho sản xuất, cần thiết phải nghiên cứu một số kỹ thuật trong nhân giống bằng phương pháp ghép: thời vụ, kiểu ghép, loại gốc ghép... Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống bưởi Sa Điền  tại Thái Nguyên là có cơ sở khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
4. Tổng quan tài liệu: 
Bưởi cùng với các loại quả có múi có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Đông Nam châu Á. Theo FAO (2005) hàng năm trên thế giới sản lượng bưởi khoảng 6 triệu tấn, bao gồm cả bưởi (Citrus grandis) và bưởi chùm (Citrus paradisi), chiếm 5-6% sản lượng các loại quả có múi. Mặc dù sản lượng ít nhưng bưởi là loại quả xuất khẩu chủ yếu ở một số nước, trong đó đứng đầu là Mỹ với sản lượng là 923.310 tấn (2005), xuất khẩu 219.390 tấn; tiếp theo là Trung Quốc và  Mêhicô .... 

     Ở Trung Quốc bưởi được trồng nhiều ở  tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Triết Giang, Phúc Kiến, Vân Nam... với các giống bưởi nổi tiếng: Sa điền, Văn Hán, Quân Khê...trong đó bưởi Sa điền năm 1989 được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc bình chọn là sản phẩm Nông nghiệp có chất lượng cao và được nhận huy chương vàng. Bưởi Sa điền hiện nay được phát triển rất mạnh ở tỉnh Quảng Tây và là một trong các đặc sản mang thương hiệu Quốc tế. 

      Giống bưởi Sa Điền có đặc điểm: quả có hình quả lê, khối lượng trung bình 1 - 1,3 kg, vỏ quả mỏng và dễ tách; các con tép bó chặt, ráo và giòn, hàm lượng đường và axit đều cao. Đây là giống bưởi đã xuất hiện ở Sa Điền từ thời vua Càn Long và hiện nay là giống bưởi xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Năm 2008 giống bưởi này đã được trồng khảo nghiệm tài 3 địa điểm Bắc Giang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Qua theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cho thấy có khả năng thích nghi đối với điều kiện sinh thái ở các vùng nghiên cứu.
5. Mục tiêu:

      Xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp trong nhân giống bưởi Sa Điền bằng phương pháp ghép  tại Thái Nguyên
6. Nội dung chính:

6.1 Nghiên cứu khả năng tiếp hợp của bưởi Sa Điền (Trung Quốc) trên một số loại gốc ghép tại Thái Nguyên
Thí nghiệm gồm 3 loại gốc ghép :

Công thức 1: Gốc ghép bưởi chua
Công thức 2: Gốc ghép bưởi ngọt
Công thức 3: Gốc ghép chấp
Mỗi công thức 300 cây, 3 lần nhắc lại, trồng cây gốc ghép trong bầu.
6.2 Nghiên cứu thời vụ ghép bưởi Sa Điền (Trung Quốc)  vụ Thu tại Thái Nguyên
Thí nghiệm gồm 3 công thức thời vụ:

Công thức 1: Thời vụ 15/8
Công thức 2: Thời vụ 15/9
Công thức 3: Thời vụ 15/10
Mỗi công thức 300 cây, 3 lần nhắc lại, trồng cây gốc ghép trong bầu.
6.3 Nghiên cứu thời vụ ghép bưởi Sa Điền (Trung Quốc)  vụ Xuân  tại Thái Nguyên
Thí nghiệm gồm 3 công thức thời vụ:

Công thức 1: Thời vụ 15/2
Công thức 2: Thời vụ 15/3

Công thức 3: Thời vụ 15/4

Mỗi công thức 300 cây, 3 lần nhắc lại, trồng cây gốc ghép trong bầu.

6.4 Nghiên cứu kiểu ghép bưởi Sa Điền (Trung Quốc)  tại Thái Nguyên

Thí nghiệm gồm 5 công thức về phương pháp ghép:

Công thức 1: ghép cành bên
Công thức 2: Ghép nêm
Công thức 3: ghép mắt chữ T
Công thức 4: ghép mắt cửa sổ

Công thức 5: ghép mắt cả gỗ

Mỗi công thức 300 cây, 3 lần nhắc lại, cây gốc ghép trong bầu.
7. Phương pháp nghiên cứu

Bố trí thí nghiệm trong chậu theo kiểu ngẫu nhiên hòa chỉnh (CRD) tại nhà nhân giống cây có múi sạch bệnh Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Theo dõi các chỉ tiêu: tye lệ sống, khả năng tiếp hợp, khả năng chống chịu tình hình sinh trưởng của cây ghép theo phương pháp theo dõi cây trồng thông thường.
8. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

8.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

      8.2. Sản phẩm đào tạo: 
- Số  nhóm sinh viên NCKH: 04.                        

      8.3.  Sản phẩm ứng dụng: 
- Kết quả của đề tài là tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống.
9. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: là mô hình học tập cho sinh viên ngành trồng trọt môn học cây ăn quả, 
- Sản phẩm được thị trường hoá, cung cấp cây giống có chất lượng tốt cho các cơ sở sản xuất 
10. Nhu cầu kinh phí dự kiến:

60.000. 000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn)
Trong đó: 

· Chi mua giống: 25.000.000đ
· Mua nguyên vật liệu, vật tư: 15.000.000đ
· Chi công lao động: 10.000.000

· Chi khác: 10.000.000đ
11. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

2 năm 02/2013 – 02/2015
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 03 năm 2012
     Tổ chức/Cá nhân đề xuất
      Ths. Lương Thị Kim Oanh
PAGE  
3

